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I. CÔNG NGHỆ 6:

1. Khái niệm về nhiễm trùng, nhiễm độc và biện pháp phòng tránh.
2. Biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm khi mua sắm.

3. Bảo quản chất dinh dưỡng trong thịt cá và rau, củ, quả, đậu hạt tươi.
4. Những điểm cần lưu ý khi chế biến món ăn.

5. Các phương pháp chế biến thực phẩm.
6. Nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình.
7. Quy trình tổ chức bữa ăn.
8. Nguyên tắc xây dựng thực đơn.

II. CÔNG NGHỆ 7:

1. Người ta thường chế biến nông sản bằng cách nào? Cho ví dụ?
2. Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ? Cho ví dụ?
3. Điều kiện nào để được công nhận là một giống vật nuôi?
4. Hãy trình bày mục đích, phương pháp nhân giống thuần chủng.
5. Nêu mục đích và phương pháp chế biến thức ăn cho vật nuôi.
6. Phải làm gì để chuồng nuôi hợp vệ sinh?
7. Chăn nuôi vật nuôi non phải chú ý những vấn đề gì?
8. Thế nào là vật nuôi bị bệnh? Cho ví dụ?
9. Những nguyên nhân nào gây bệnh cho vật nuôi?
10. Khi sử dụng vắc xin cần chú ý những điều gì?

III. CÔNG NGHỆ 8:

1. Nêu nguyên lí làm việc của đèn ống huỳnh quang.
2. Cấu tạo của bàn là điện gồm những bộ phận chính nào?
3. Cấu tạo của động cơ điện một pha gồm những bộ phận chính nào?
4. Hãy nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của quạt điện.
5. Mô tả cấu tạo của máy biến áp một pha.
6. Khi sử dụng máy biến áp một pha, ta cần chú ý đến những vấn đề gì?.

7. Mạng điện trong nhà có những đặc điểm gì?
8. Mạng điện trong nhà gồm các phần tử nào?
9. Hãy nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của công tắc điện.
10. Nêu cấu tạo và công dụng của ổ điện và phích cắm điện.
IV. CÔNG NGHỆ 9:
1. Thao tác của các bước kiểm tra mạch điện (trang 39/ SGK).
2. Quy trình lắp đặt mạch điện (trang 42/ SGK).

3. Đặc điểm của mạng điện lắp đặt kiểu nổi (trang 50/SGK).

4. Đặc điểm của mạng điện lắp đặt kiểu ngầm (trang 50/SGK).

5. Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm: 1 cầu chì bảo vệ, 2 công tắc 3 cực điều khiển, 1 bóng đèn tròn (trang 41/ SGK).

6. Sơ đồ và nguyên lý lắp đặt mạch điện gồm: 1 cầu chì bảo vệ chung, 1 công tắc 2 cực điều khiển toàn mạch, 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn tắt sáng luân phiên (trang 43/ SGK).

7. Một số yêu cầu kỹ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi.

8. So sáng ưu và khuyết của các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà.

9. Kể tên các phục kiện kèm theo với ống khi lắp đặt mạng điện lắp đặt kiểu nổi.

